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1. Chủ đề 1: Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và biện pháp dự phòng 

* Phân biệt thế nào là HIV, AIDS 

- HIV là một loại virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. 

- AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; do virus HIV gây ra; là 

giai đoạn cuối cùng của quá trình nhiễm HIV 

* Đường lây của HIV 

- HIV lây qua Quan hệ tình dục không an toàn; qua đường máu; lây truyền từ mẹ 

truyền sang con 

- HIV không lây qua: Côn trùng cắn/đốt/chích, súc vật cắn; tiếp xúc thông thường: 

bắt tay, ngồi gần, hắt hơi,…; dùng chung dụng cụ lao động, nhà vệ sinh, bể bơi,… 

* Thời kỳ cửa sổ 

- Thời kỳ cửa sổ là khoảng thời gian từ lúc virus xâm nhập cho đến khi cơ thể sản 

sinh được đủ lượng kháng thể; kết quả có thể âm tính trong khi người làm xét 

nghiệm có thể đã bị nhiễm HIV rồi; thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng.  

- Thời kỳ cửa sổ người nhiễm HIV có khả năng lây cho người khác. 

* Môi trường tồn tại và phát triển của HIV 

HIV tồn tại trong dịch tiết của người nhiễm. Tuy nhiên những dịch sau đây không 

đủ khả năng lây nhiễm HIV: nước mắt, nước bọt; dịch tiết đường sinh dục; nước 

tiểu. 

* Các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ lây nhiễm HIV 

- Điều kiện để HIV có thể lây truyền là phải tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch sinh 

dục của người bệnh; phải có vết trầy xước, vết thương hở, vết xăm kim,… khi tiếp 

xúc với máu, dịch sinh dục, sữa mẹ của người bệnh; thời gian tiếp xúc 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ lây nhiễm HIV: thời gian tiếp xúc; diện tích 

tiếp xúc; tình trạng nơi tiếp xúc 



* Biện pháp phòng lây nhiễm HIV 

- Qua QHTD: Quan hệ tình dục an toàn, sống chung thủy với nhau từ 2 phía và cả 2 

không nhiễm HIV; sử dụng BCS đúng cách mỗi lần quan hệ tình dục; không quan 

hệ tình dục với người mua bán dâm. 

- Qua mẹ truyền sang con: HIV có thể truyền từ mẹ sang con trong lúc mang thai; 

trong quá trình sinh con; khi cho con bú. Vì vậy xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang 

thai, nếu phát hiện mẹ nhiễm HIV thì điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con 

bằng cách cho mẹ uống thuốc ARV, nếu trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV thì cho trẻ 

uống thuốc siro lây truyền mẹ con, không cho con bú sữa mẹ.  

- Biện pháp phòng lây nhiễm HIV qua đường máu: Không dùng chung BKT với bất 

kì ai; mọi dụng cụ xuyên chích qua da như tiêm chích, thủ thuật, phẫu thuật chữa 

bệnh trong chữa bệnh và thẩm mỹ,…đều phải dùng riêng/sau khi dùng phải được 

tiệt trùng đúng cách; dùng riêng mọi dụng cụ có khả năng dính máu như dao cạo 

râu, … 

+ Khi bị kim có dính máu nghi nhiễm HIV đâm phải nên xử trí bước đầu: Ngay lập 

tức rửa vết thương dưới vòi nước sạch, với dung dịch sát khuẩn; tuyệt đối không nặn 

máu; đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn. 

* Nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV 

Nhóm mua bán dâm, nhóm nghiện chích ma túy (dùng chung bơm kim tiêm); nhóm 

nam quan hệ tình dục đồng giới 

* Các bước sử dụng bao cao su (BCS) đúng cách 

Đẩy bao về một phía và xé vỏ bao tại vết răng cưa lấy ra nhẹ nhàng, tránh làm rách 

bao; bóp đầu BCS cho không khí ra. Mang BCS vào dương vật khi đã cương cứng; 

sau khi xuất tinh, rút dương vật ra khỏi bao, gói cẩn thận và cho vào thùng rác. 

* Các biện pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV  

Cung cấp và hướng dẫn sử dụng BCS; cung cấp và hướng dẫn sử dụng BKT sạch; 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Điều trị Methadone). 

* Mục tiêu 90-90-90  



Mục tiêu 90-90-90 nghĩa là 90% số người nhiễm HIV được xét nghiệm biết được 

tình trạng nhiễm HIV của bản thân; 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc 

kháng HIV; 90% số người đang được điều trị có hiệu quả, có tải lượng HIV trong 

máu ở mức thấp 

* 5 câu hỏi kiến thức chung về HIV/AIDS, 5 câu hỏi chống kỳ thị phân biệt đối 

xử  

2. Chủ đề 2: Kiến thức cơ bản về điều trị ARV, lợi ích của điều trị sớm, thông 

tin về BHYT bao gồm lây truyền mẹ con. 

* ARV là gì? 

Thuốc kháng vi rút (Antiretroviral viết tắt ARV) là tên gọi chung các loại thuốc 

kháng vi rút (thuốc ức chế sự phát triển của vi rút bao gồm cả vi rút HIV). Hiện nay, 

vẫn chưa có thuốc chữa khỏi HIV/AIDS hoàn toàn nên điều trị HIV/AIDS bằng 

thuốc ARV được coi là điều trị đặc hiệu với người nhiễm HIV.. 

* Tác dụng của ARV 

- Ức chế sự nhân lên của virus HIV và kìm hãm lượng virus trong máu ở mức thấp 

nhất.  

- Phục hồi chức năng miễn dịch, giảm NC mắc và tử vong do các bệnh nhiễm trùng 

cơ hội ở bệnh nhân nhiễm HIV. 

- Cải thiện chất lượng sống và tăng thời gian sống cho người bệnh. 

- Ngăn cản sự tiến triển sang giai đoạn AIDS ở bệnh nhân nhiễm HIV. 

* Lợi ích của điều trị ARV sớm 

- Giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong liên quan tới HIV: Thuốc ARV ngăn chặn sự 

nhân lên của vi rút, nó duy trì lượng vi rút thấp trong máu. Do đó duy trì được tình 

trạng bình thường của hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch không bị suy giảm thì không 

có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Ngay cả hệ miễn dịch của người 

nhiễm HIV đã bị suy giảm do HIV, nhờ ARV kiềm chế sự nhân lên của HIV mà hệ 

miễn được phục hồi trờ lại, đồng thời làm giảm khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng 

cơ hội cho người nhiễm HIV. Nhờ vậy, giúp người nhiễm HIV tiếp tục sống khỏe 

mạnh. 



- Dự phòng lây truyền HIV từ người nhiễm sang người khác: Khi điều trị ARV, 

lượng vi rút HIV thấp trong máu, do vậy giảm nguy cơ lây truyền HIV từ người 

nhiễm HIV ra cộng đồng. 

- Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: Cũng do điều trị ARV nên lượng vi rút 

thấp trong máu, do vậy giảm nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con ngay khi mang 

thai, khi sinh và sau khi sinh. 

- Điều trị bằng ARV kịp thời còn giúp cải thiện chất lượng sống cho người bệnh. 

Khi người nhiễm HIV khỏe mạnh, họ có khả năng lao động và làm việc như người 

không nhiễm HIV và tự tin sống hòa nhập với cộng đồng. 

- Điều trị ARV kịp thời sẽ giảm NC tiến triển AIDS (mắc các nhiễm trùng cơ hội) 

và tử vong ở người nhiễm HIV. Đặc biệt là giảm NC làm bệnh lao bùng phát. 

- Tổ chức Y tế thế giới đã có các NC chỉ ra rằng người nhiễm HIV điều trị ARV 

sớm và duy trì điều trị tốt cũng có tuổi thọ tương đương người không nhiễm HIV. 

* Nguyên tắc điều trị ARV 

- Điều trị ARV ngay khi người bệnh được chẩn đoán nhiễm HIV;  

- Phối hợp đúng cách ít nhất 3 loại thuốc ARV;  

- Đảm bảo tuân thủ điều trị hàng ngày, liên tục, suốt đời. 

* Bảo hiểm y tế trong điều trị ARV 

- Phần lớn thuốc ARV hiện do các tổ chức quốc tế tài trợ miễn phí, tuy nhiên sau 

năm 2017, nguồn viện trợ này sẽ bị cắt hoàn toàn, BHYT sẽ là nguồn tài chính thay 

thế, đảm bảo cho người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và chăm sóc sức 

khỏe.  

- Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV, người nhiễm HIV là 

người nghèo, người dân tộc thiểu số, v.v được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám 

chữa bệnh. Mức chi trả cho người cận nghèo, người đã nghỉ hưu là 95% và cho các 

đối tượng khác là 80%. Do vậy, người nhiễm HIV chỉ phải chi trả tối đa là 20% tiền 

chữa bệnh. Như vậy, cộng đồng người nhiễm HIV/AIDS khi mua bảo hiểm y tế sẽ 

được hưởng rất nhiều lợi ích trong nhiều dịch vụ y tế như khám bệnh, làm các xét 



nghiệm liên quan, mua thuốc ARV, điều trị dự phòng cho phụ nữ nhiễm HIV mang 

thai, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội, v.v. 

- Tại thành phố Cần Thơ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV tham 

gia BHYT, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ mua thẻ 

BHYT cho người nhiễm HIV có hộ khẩu tại TP Cần Thơ từ ngân sách thành phố. 

3. Chủ đề 3: Kiến thức cơ bản về điều trị dự phòng trước (PrEP) và sau (PEP) 

phơi nhiễm HIV. 

* Kiến thức về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV_PrEP 

Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) là sử dụng thuốc ARV để dự phòng 

lây nhiễm HIV cho người chưa nhiễm HIV nhưng có hành vi nguy cơ nhiễm HIV 

cao. 

PrEP có hiệu quả dự phòng lây nhiễm HIV đến 96-99% nếu tuân thủ tốt. 

PrEP hướng đến các nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm HIV như: nam quan hệ tình 

dục đồng giới (MSM), người chuyển giới nữ, bạn tình dị nhiễm của người nhiễm 

HIV, người tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm,… 

* Cách dùng: PrEP hàng ngày và PrEP tình huống. 

PrEP hàng ngày: dùng được cho cả nam lẫn nữ thuộc nhóm có nguy cơ cao lây 

nhiễm HIV ở trên. 

PrEP tình huống: chỉ được chỉ định cho nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và 

phải đảm báo được việc dùng thuốc PrEP trong vòng 2-24 giờ trước khi QHTD 

PrEP là một biện pháp dự phòng .bổ sung rất hiệu quả với những người không 

thường xuyên sử dụng bao cao su (BCS) hoặc các biện phps dự phòng HIV khác. 

Sử dụng PrEP dự phòng lây nhiễm được HIV nhưng không phòng được các bệnh 

lây truyền qua đường tình dục. 

* Qui trình để được sử dụng PrEP:  

Sàng lọc đánh giá hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV; 

Tư vấn và xét nghiệm HIV 

Tiền sử và khám lâm sàng 

Xét nghiệm liên quan: Creatinine máu, viêm gan B, viêm gan C,… 



Chỉ định 

Kê đơn và tư vấn 

* Liều dùng: 

PrEP hàng ngày: uống mỗi ngày 1 viên 

PrEP tình huống: uống theo công thức 2+1+1 

Liều đầu tiên: uống 2 viên, trước khi quan hệ tình dục 2 – 24 giờ; 

Liều thứ 2: uống 1 viên sau liều đầu 24 giờ; 

Liều thứ 3: uống 1 viên sau liều thứ 2 24 giờ; 

Thời gian thuốc phát huy tác dụng bảo vệ: 

Đối với người có nguy cơ lây nhiễm HIVqua quan hệ tình dục đường âm đạo hoặc 

đường máu: dùng đủ 21 ngày thuốc ARV liên tục. 

Đối với người có nguy cơ lây nhiễm HIVqua quan hệ tình dục đường hậu môn: 

dùng đủ 7 ngày liên tục hoặc uống 2 viên thuốc ARV trước khi quan hệ tình dục 2-

24 giờ. 

PrEP không phải là vaccine, thuốc sẽ hết tác dụng bảo vệ khi ngưng sử dụng. Thuốc 

có hiệu quả cho từng cá nhân. 

* Kiến thức về điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV_PEP 

Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) là dùng thuốc kháng virus HIV cho 

người bị phơi nhiễm với HIV.  

Việc điều trị sau phơi nhiễm cần được thực hiện càng sớm càng tốt và không muộn 

hơn 72 giờ. 

Phơi nhiễm có thể xảy ra trong môi trường nghề nghiệp (là phơi nhiễm xảy ra trong 

quá trình thực thi nhiệm vụ) và ngoài môi trường nghề nghiệp (là phơi nhiễm xảy ra 

không liên quan đến nghề nghiệp). 

* Xử trí vết thương tại chỗ sau phơi nhiễm: 

 Tổn thương da chảy máu: rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch bằng xà phòng. 

Để vết thương tự chảy máu trong thời gian ngắn, không nặn bóp vết thương 



Phơi nhiễm qua niêm mạc mắt (tiếp xúc trực tiếp với mắt): rửa mắt bằng nuốc cất 

hoặc nước muối NaCl 0,9% liên tục trong 5 phút. Dùng vòi rửa mắt khẩn cấp (nếu 

có). 

Phơi nhiễm qua niêm mạc miệng, mũi: rửa mũi hoặc nhỏ mũi bằng nước cất hoặc 

nước muối NaCl 0,9%; súc miệng bằng dung dịch NaCl 0,9% nhiều lần. 

Sau khi xử trí vết thương tại chỗ liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn 

và điều trị thích hợp. 

Thời gian điều trị dự phòng đủ  28 ngày liên tục 

4. Chủ đề 4: Kiến thức cơ bản về Methadone 

* Kiến thức cơ bản về Methadone 

Methadone là một chất tổng hợp, một loại thuốc hợp pháp được dùng điều trị thay 

thế nghiện chất dạng thuốc phiện. 

Methadone là chất đồng vận với chất dạng thuốc phiện, nghĩa là có tác dụng tương 

tự các chất dạng thuốc phiện như heroin và moocphin. Sự khác biệt lớn nhất giữa 

methadone và những chất gây nghiện khác là nó tác động kéo dài hơn và người sử 

dụng không có xu hướng tăng liều khi dùng.  

Methadone dùng qua đường uống và có giá thành rẻ, tại thành phố Cần Thơ hiện 

nay điều trị Methadone là miễn phí hoàn toàn. Liều methadone được bác sỹ kiểm 

soát và kê đơn phù hợp cho với từng người bệnh. Methadone không gây cho người 

dùng cảm giác “phê”, và làm giảm tác động của chất thuốc dạng thuốc phiện khác 

như heroin. Người bệnh uống Methadone hàng ngày (thuốc ở dạng nước) tại cơ sở 

điều trị methadone. Do thuốc có tác dụng chậm nên chỉ cần dùng một liều một ngày 

là có thể giảm cơn thèm nhớ heroin. 

Methadone là thuốc điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện, không phải là một 

loại thuốc cai nghiện ma túy như nhiều người lầm tưởng. 

Điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone (gọi tắt là điều trị 

methadone) là chương trình điều trị lâu dài, điều trị càng lâu, kết quả càng tốt. Đây 

là chương trình hoàn toàn tự nguyện. Methadone được coi là phương pháp điều trị 

“tiêu chuẩn vàng” đối với người nghiện heroin. 



* Lợi ích của điều trị Methadone: 

- Dừng sử dụng hoặc giảm đáng kể lượng heroin sử dụng 

- Dừng tiêm chích heroin (hoặc giảm đáng kể tần suất tiêm chích và giảm nguy cơ 

lây nghiễm các bệnh truyền qua đường máu và nguy cơ quá liều) 

- Cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng 

- Dừng các hành vi phạm pháp liên quan đến việc kiếm tiền mua heroin 

- Có những mối quan hệ ổn định hơn và hoà thuận hơn với gia đình 

- Có công việc ổn định hơn và tiến bộ hơn trong học tập 

* Nguyên tắc điều trị Methadone 

- Nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được điều trị lâu dài. 

- Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện khi người nghiện 

chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị. 

- Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện tại cơ sở đã công bố 

đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định này. 

- Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải trải qua các giai đoạn: Khởi liều, điều 

chỉnh liều hoặc dò liều, điều trị duy trì, giảm liều tiến tới ngừng điều trị. 

* Đối tượng đăng ký tham gia điều trị Methadone 

- Người nghiện chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Đối với 

người nghiện chất dạng thuốc phiện từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, chỉ 

được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của 

người đại diện theo pháp luật của người đó. 

- Học viên, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng nghiện chất dạng 

thuốc phiện trước khi được đưa vào quản lý trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại 

giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tự nguyện tham gia 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 



mười lăm tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có sự đồng ý 

bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó. Phạm nhân tham gia 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được hưởng đầy đủ quyền như những phạm 

nhân khác. 

* Hồ sơ đăng ký điều trị Methadone, gồm: 

- Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu 

số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NÐ-CP điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Bản sao của một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy 

khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe. 

Điều trị Methadone là điều trị ngoại trú, mỗi ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và lễ tết) 

BN đến cơ sở điều trị hoặc cơ sở cấp phát truốc Methadone uống thuốc và đi về.  

5. Chủ đề 5: Thông tin cơ bản về tư vấn xét nghiệm HIV, lợi ích của XN HIV 

* Thông tin cơ bản về Tư vấn Xét nghiệm HIV 

Tư vấn xét nghiệm HIV là một trong những phần quan trọng của dự phòng và chăm 

sóc. Tư vấn xét nghiệm giúp đối tượng tư vấn biết được tình trạng nhiễm HIV để từ 

đó xây dựng các kế hoạch cho bản thân và phòng lây nhiễm HIV ra cộng đồng.  

Các khái niệm 

* Tư vấn về HIV/AIDS là quá trình trao đổi, cung cấp các kiến thức, thông tin cần 

thiết về phòng, chống HIV/AIDS giữa nhân viên tư vấn và đối tượng tư vấn nhằm 

giúp đối tượng tư vấn tự quyết định, giải quyết các vấn đề liên quan đến dự phòng 

lây nhiễm HIV, chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV. 

* Tư vấn, xét nghiệm HIV là hình thức kết hợp giữa TV&XN HIV, trong đó đối 

tượng tư vấn hoàn toàn tự nguyện sử dụng và toàn quyền lựa chọn DV TV. 

* Thời kỳ “cửa sổ” Một người khi bị nhiễm HIV thường sẽ mất từ 3 đến 6 tháng để 

cơ thể sản xuất ra kháng thể chống lại virus. Nếu làm xét nghiệm trong khoảng thời 

gian này từ lúc virus xâm nhập cho đến khi cơ thể sản sinh được đủ lượng kháng thể 

thì kết quả có thể âm tính trong khi người làm xét nghiệm đã bị nhiễm HIV rồi. Đây 



chính là thời kỳ “cửa sổ”. Trong thời kỳ cửa sổ, bạn vẫn có thể bị lây nhiễm HIV 

cho người khác, cho dù kết quả xét nghiệm kháng thể của bạn là âm tính. 

* Các đối tượng khuyến khích làm xét nghiệm HIV: dù bạn là ai và làm nghề gì, 

hãy làm xét nghiệm HIV 

- Người tiêm chích ma túy 

- Phụ nữ hoặc nam giới bán dâm 

- Nam quan hệ tình dục với nam  

- Phụ nữ mang thai 

- Những người nghĩ rằng mình có thể nhiễm HIV 

- Những người không nhiễm HIV nhưng đang sống chung với người nhiễm HIV 

- Những người sống chung với HIV 

- Bạn tình và người chăm sóc người sống chung với HIV 

- Người làm công tác xã hội, nhân viên y tế và các cán bộ thuộc các lĩnh vực khác. 

* Kết quả Xét nghiệm 

Kết quả xét nghiệm HIV âm tính: có nghĩa là tại thởi điểm xét nghiệm không tìm 

thấy virus trong cơ thể, có thể bạn đang ở thời kỳ “cửa sổ”. Bạn nên duy trì kết quả 

âm tính và thực hiện các biện pháp phòng tránh nhiễm HIV. 

Kết quả xét nghiệm HIV dương tính: Giúp đối tượng tư vấn hiểu kết quả xét 

nghiệm HIV dương tính, những lợi ích của Chăm sóc - Điều trị HIV/AIDS sớm và 

biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV cho người khác. 

Kết quả xét nghiệm HIV sàng lọc dương tính: Hẹn khách hàng quay lại nhận kết 

quả và trao đổi một số biện pháp giám nguy cơ phù hợp trong thời gian đợi kết quả 

xét nghiệm. 

Với kết quả xét nghiệm HIV không xác định: Hẹn khách hàng xét nghiệm lại HIV 

(sau 14 ngày) và tư vấn một số biện pháp giảm nguy cơ phù hợp. 

* Lợi ích của xét nghiệm HIV 

Các chuyên gia y tế khuyên rằng, nếu một người thấy mình có nguy cơ bị lây nhiễm 

HIV thì nên làm xét nghiệm sớm để khẳng định chắc chắn tình trạng nhiễm HIV của 

mình, góp phần tích cực trong công tác điều trị HIV hiệu quả. 



- Là cách duy nhất để biết mình có bị bệnh hay không 

Chỉ có xét nghiệm mới giúp một người biết tình trạng nhiễm HIV. Do thời kỳ ủ 

bệnh khi nhiễm HIV kéo dài nhiều năm nên thời kỳ này người nhiễm HIV vẫn khỏe 

mạnh bình thường. Vì vậy, nhìn bề ngoài không thể biết được một người có nhiễm 

HIV hay không. Chỉ có xét nghiệm mới biết người đó có bị nhiễm HIV hay không. 

Ngay cả khi ở giai đoạn nhiễm HIV có triệu chứng hoặc giai đoạn AIDS thì các biểu 

hiện của bệnh AIDS vẫn không điển hình mà phụ thuộc vào triệu chứng của các 

bệnh nhiễm trùng cơ hội khác như viêm phổi hoặc tiêu chảy, loét miệng... Do đó, 

người thầy thuốc cũng không thể khẳng định bệnh nhân nhiễm HIV nếu không làm 

xét nghiệm HIV. 

- Càng sớm càng làm tăng hiệu quả điều trị 

Nếu biết tình trạng nhiễm HIV sớm, người nhiễm sẽ được chăm sóc và điều trị ARV 

kịp thời. Một người nếu biết sớm tình trạng nhiễm HIV của mình cộng với sự tư vấn 

của thầy thuốc sẽ giúp họ biết cách dự phòng lây nhiễm HIV cho vợ, chồng, bạn 

tình, người thân trong gia đình và những người khác. Điều đó giúp người nhiễm 

HIV sống khỏe mạnh, sống lâu hơn và an toàn cho bản thân, mọi người xung quanh 

hơn. Nghiên cứu khoa học khẳng định rằng, ngoài lợi ích giúp người nhiễm HIV 

khỏe mạnh, điều trị ARV sớm còn có tác dụng ức chế sự sinh sôi của HIV và qua đó 

làm giảm nguy cơ lây truyền HIV từ người nhiễm HIV sang người khác qua quan hệ 

tình dục tới 96%.  

Xét nghiệm và biết tình trạng nhiễm HIV sớm, người nhiễm sẽ được điều trị HIV 

kịp thời, giúp giảm chi phí thuốc men, chi phí khám chữa bệnh và chi phí nằm viện. 

Giúp duy trì sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, sống có ích cho gia đình và cộng đồng. 

- Tránh các nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng 

Một trong những lợi ích của việc xét nghiệm HIV sớm nữa là giúp người có hành vi 

nguy cơ nhiễm HIV giải tỏa được những băng khoăng, lo lắng; đồng thời giúp mọi 

người biết cách dự phòng lây nhiễm HIV cho bản thân mình, người thân và cộng 

đồng. Nếu kết quả xét nghiệm HIV là “âm tính”, người tham gia xét nghiệm sẽ giải 

tỏa được những băng khoăng, lo lắng về tình trạng nhiễm HIV của mình. Không 



những thế, khi làm xét nghiệm, cán bộ tư vấn sẽ giúp bạn biết cách dự phòng lây 

nhiễm HIV. Ngay cả trong trường hợp kết quả xét nghiệm là “dương tính” (khẳng 

định bạn đã nhiễm HIV) thì điều đó cũng giúp bạn dự phòng lây nhiễm HIV cho 

người thân, có kế hoạch tốt hơn cho cuộc sống, tiếp cận điều trị và các dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe kịp thời. 

- Giúp tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng về tài chính 

Từ hai lợi ích trên có thể suy ra những lợi ích liên quan đến vấn đề tài chính. Phát 

hiện bệnh sớm giúp bệnh nhân giảm đáng kể chi phí thuốc men, khám chữa bệnh và 

nằm điều trị tại các cơ sở y tế. Đồng thời, với những người dự phòng được sẽ giảm 

nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh về lâu về dài ở hiện tại và trong 

tương lai đều tiết kiệm được rất nhiều chi phí, giảm gánh nặng về tài chính cho gia 

đình. Việc điều trị kịp thời, đảm bảo sức khỏe ổn định sẽ giúp người bệnh HIV duy 

trì cuộc sống sinh hoạt và làm việc. Từ đó có thể giúp trang trải những chi phí cho 

bản thân họ và gia đình. 

Với kỹ thuật ngày càng đơn giản, hiện nay người có nhu cầu xét nghiệm HIV có thể 

tự thực hiện lấy máu đầu ngón tay để xét nghiệm hoặc tự xét nghiệm bằng dịch 

miệng. Và chỉ khi các xét nghiệm sàng lọc này nghi ngờ mới cần đến xét nghiệm 

khẳng định nhiễm HIV tại các phòng xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép khẳng định 

nhiễm HIV. 

6. Chủ đề 6: Tình hình dịch HIV hiện nay trên địa bàn thành phố 

* Thông tin chung 

Cần Thơ là thành phố trực thuộc trung ương, có tổng diện tích tự nhiên là 1.439,2 

km2, dân số năm 2020 khoảng 1,3 triệu người, dân số thành thị chiếm 63%. Ngoài 

ra, ước tính toàn thành phố có khoảng 300.000 dân di biến động là học sinh, sinh 

viên các trường đại học, cao đẳng và lực lượng công nhân lao động tại các khu công 

nghiệp, công trường đến từ các tỉnh, thành khác. Từ đó các dịch vụ như: mát xa, 

karaoke, kinh doanh dịch vụ lưu trú… cũng gia tăng. 

Tình hình nghiện chích ma túy được kiềm chế, hình thức sử dụng thay đổi từ Heroin 

sang ma túy tổng hợp. Năm 2020, 1.900 người nghiện (ngoài cộng đồng 941 người 



nghiện Heroin, 348 điều trị Methadone). Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm này ổn 

định <18%. 

Hiện nay toàn thành phố có khoảng 1.731 nữ tiếp viên tại các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện như massage, hớt tóc nam, karaoke… (Báo cáo vẽ bản đồ năm 2020). 

Nhóm phụ nữ bán dâm đường phố giảm đáng kể, chuyển sang hoạt động tại các 

quán cà phê, quán nhậu, xoa bóp...Tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm này ổn định 

<5%. 

Theo ước tính, thành phố Cần Thơ có  6.900 MSM (trong đó, gần 2.000 là MSM có 

nguy cơ cao lây nhiễm HIV). Ngoài quan hệ tình dục đồng giới, các hành vi nguy cơ 

lây nhiễm HIV chéo như quan hệ tình dục không an toàn với phụ nữ, TCMT, sử 

dụng chất kích thích, quan hệ tình dục tập thể,... (Báo cáo vẽ bản đồ năm 2020). Tỷ 

lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm MSM đang có dấu hiệu gia tăng rất nhanh: năm 

2013 là 1,3%; năm 2014 là 8,7%; năm 2017 là 22,7%; năm 2018 là 18%; năm 2019 

là 20,3% và năm 2020 là 23% (Giám sát trọng điểm HSS+).  

* Số liệu nhiễm HIV/AIDS 

Theo số liệu giám sát năm 2019 từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS đến cuối năm 

2019, thành phố Cần Thơ đứng thứ 14 về số người nhiễm HIV so với cả nước. 

- Đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, tổng số người nhiễm HIV phát hiện được là 

6.851 người, trong đó tử vong 2.532 người, số người nhiễm HIV còn sống là 4.319 

người (trong  4.319 người còn sống hiện quản lý được 3.908 người, 411 trường hợp 

không xác định do tên hoặc địa chỉ thực tế không đúng với khai báo ban đầu). Số 

người nhiễm HIV còn sống được quản lý trên 100.000 dân của thành phố là 306 

người, trong đó quận Ninh Kiều có tỷ lệ cao nhất: 472 người, tiếp đến quận Cái 

Răng: 424 người, quận Thốt Nốt: 389 người và quận Bình Thủy: 327 người.  

- Trong 10 tháng đầu năm 2020, số nhiễm HIV được phát hiện mới 316 người, 

chuyển sang AIDS 22 người, tử vong 31 người. So với cùng kỳ năm 2019, số người 

nhiễm HIV tăng 60 người, số chuyển sang AIDS tăng 08 người và số tử vong tăng 

04 người. 



- Ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng số người nhiễm HIV qua xét 

nghiệm phát hiện được là 6.915 người; trong đó tử vong 2.538 người, số người 

nhiễm HIV còn sống là 4.377 người (trong số 4.377 người còn sống, quản lý được 

3.966 người và 411 người không xác định do tên hoặc địa chỉ thực tế không đúng 

với khai báo ban đầu). Ước tính năm 2020, số người nhiễm HIV phát hiện mới là 

380 người, số chuyển sang AIDS 26 người và số tử vong là 37 người.  

* Số người phát hiện nhiễm HIV năm 2020 tăng là do các nguyên nhân: 

- Lây truyền qua đường quan hệ tình dục chiếm 93,0%. 

- Về phân bố theo nhóm tuổi, chủ yếu tập trung nhóm từ 16-49 tuổi chiếm tỷ lệ 

90,8%. Trong đó có dấu hiệu tăng số nhiễm HIV nhóm tuổi từ 16-25 tuổi chiếm tỷ 

lệ 34,2%. 

- Nghề nghiệp của đối tượng chủ yếu lao động tự do chiếm tỷ lệ 67,7% và học sinh, 

sinh viên chiếm tỷ lệ 16,1%. 

- Điểm đáng lưu ý là đối tượng nhiễm HIV là nam quan hệ tình dục đồng giới (Men 

who have sex with men - viết tắt là MSM) chiếm đến 48,7% trong tổng số người 

nhiễm HIV phát hiện được.  

- Tình hình nhiễm HIV/AIDS tại thành phố Cần Thơ tập trung chủ yếu trên nhóm 

đối tượng nguy cơ cao gồm có nam nghiện chích ma túy, PNBD và MSM, các đối 

tượng này đang được quản lý bởi đồng đẳng viên, tiếp cận viên và các lực lượng tại 

địa phương.  

Do thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, tư vấn xét nghiệm, tự xét nghiệm tại 

cộng đồng nên số người được phát hiện trong các năm gần đây tăng so với các năm 

trước; lây truyền HIV qua đường tình dục vẫn là xu hướng lây truyền chính. Số 

người nhiễm HIV ở nhóm MSM có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, 

đây cũng là nhóm trung gian làm lây truyền HIV ra cộng đồng và rất khó tiếp cận.  

7. Chủ đề 7: Luật Phòng, chống HIV/AIDS 

1. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm khi thực hiện các biện pháp can thiệp giảm 

tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV? 

* Người nhiễm HIV/AIDS có những quyền và nghĩa vụ nào?  



1. Người nhiễm HIV có các quyền sau đây: 

a) Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 

b) Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ;  

c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;  

d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS;  

đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai 

đoạn cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

2. Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; 

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng 

hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết; 

c) Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;  

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

* Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Cố ý lây truyền hoặc truyền HIV cho người khác. 

2. Đe dọa truyền HIV cho người khác. 

3. Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

4. Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi 

người được mình giám hộ nhiễm HIV.  

5. Công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho 

người khác biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, 

trừ trường hợp quy định tại Điều 30 của Luật này. 

6. Đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV. 

7. Bắt buộc xét nghiệm HIV, trừ trường hợp quy định tại Điều 28 của Luật 

này. 

8. Truyền máu, sản phẩm máu, ghép mô, bộ phận cơ thể có HIV cho người 

khác. 

9. Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh vì biết hoặc nghi ngờ người 

đó nhiễm HIV. 

10. Từ chối mai táng, hoả táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.  



11. Lợi dụng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi hoặc thực hiện 

các hành vi trái pháp luật. 

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

3. Ai là người được kê đơn thuốc kháng HIV? 

4. Nếu không thực hiện đúng quy trình, nội dung tư vấn trước và sau xét nghiệm 

HIV sẽ bị phạt tiền bao nhiêu ? 

* Luật phòng chống HIV/AIDS năm 2006 được ban hành năm nào? 

Ban hành năm 2006 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. 

* Luật phòng chống HIV/AIDS có bao nhiêu và điều? 

Luật phòng chống HIV/AIDS có 50 điều 

* Những hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống HIV/AIDS? 

1. Cố ý lây truyền hoặc truyền HIV cho người khác. 

2. Đe dọa truyền HIV cho người khác. 

3. Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV. 

4. Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người 

được mình giám hộ nhiễm HIV.  

5. Công khai tên, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV hoặc tiết lộ cho người khác 

biết việc một người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý của người đó, trừ trường 

hợp quy định tại Điều 30 của Luật này. 

6. Đưa tin bịa đặt về nhiễm HIV đối với người không nhiễm HIV. 

7. Bắt buộc xét nghiệm HIV, trừ trường hợp quy định tại Điều 28 của Luật này. 

8. Truyền máu, sản phẩm máu, ghép mô, bộ phận cơ thể có HIV cho người khác. 

9. Từ chối khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh vì biết hoặc nghi ngờ người đó 

nhiễm HIV. 

10. Từ chối mai táng, hoả táng người chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS.  



11. Lợi dụng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi hoặc thực hiện các 

hành vi trái pháp luật. 

12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật. 

* Chính sách của nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS gồm những nội sung 

gì? 

1. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hợp tác, giúp 

đỡ dưới mọi hình thức trong phòng, chống HIV/AIDS; phát triển các mô hình tự 

chăm sóc của người nhiễm HIV. 

2. Hỗ trợ sản xuất thuốc kháng HIV trong nước; thực hiện các biện pháp giảm giá 

thuốc kháng HIV. 

3. Khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức đào tạo 

và tuyển dụng người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ vào làm việc hoặc đầu tư 

nguồn lực vào phòng, chống HIV/AIDS.  

4. Huy động sự tham gia của toàn xã hội, sự đóng góp về tài chính, kỹ thuật của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong phòng, chống HIV/AIDS. 

5. Huy động và điều phối các nguồn lực cho phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình dịch HIV/AIDS của đất nước trong 

từng giai đoạn. 

6. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, trao đổi và đào tạo chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật 

trong phòng, chống HIV/AIDS. 

7. Hỗ trợ phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, nuôi dưỡng trẻ em dưới 6 

tháng tuổi sinh ra từ người mẹ nhiễm HIV bằng sữa thay thế và bệnh nhân AIDS có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

8. Điều trị, chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

* Phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc như thế nào 

1. Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

a) Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, 

chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

vũ trang nhân dân; 



b) Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên môn của người lao 

động nhiễm HIV; 

c) Tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS;  

d) Các trách nhiệm khác về phòng, chống HIV/AIDS theo quy định của pháp luật. 

2. Người sử dụng lao động không được có các hành vi sau đây:  

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá 

trình làm việc của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;  

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm 

nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV; 

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV; 

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người 

dự tuyển lao động, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này. 

* Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân  

1. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, học 

viên về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh 

sản và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong cơ sở đó. 

2. Cơ sở giáo dục không được có các hành vi sau đây: 

a) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; 

b) Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; 

c) Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt 

động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm HIV; 

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với 

học sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học. 

* Việc thông báo kết quả dương tính thực hiện như thế nào? Đối tượng nào 

được nhận kết quả? 



1. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính chỉ được thông báo cho các đối tượng sau 

đây: 

a) Người được xét nghiệm;  

b) Vợ hoặc chồng của người được xét nghiệm, cha, mẹ hoặc người giám hộ của 

người được xét nghiệm là người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự; 

c) Nhân viên được giao nhiệm vụ trực tiếp tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm 

HIV dương tính cho người được xét nghiệm; 

d) Người có trách nhiệm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV tại các cơ sở y tế, 

bao gồm trưởng khoa, trưởng phòng, điều dưỡng viên trưởng nơi người nhiễm HIV 

điều trị, nhân viên y tế được giao trách nhiệm trực tiếp điều trị, chăm sóc cho người 

nhiễm HIV tại cơ sở y tế; 

đ) Người đứng đầu, cán bộ phụ trách y tế, nhân viên y tế được giao nhiệm vụ trực 

tiếp chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV tại cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, 

trường giáo dưỡng, cơ sở bảo trợ xã hội, trại giam, trại tạm giam; 

e) Người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao trách nhiệm của các cơ quan quy 

định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này. 

2. Những người quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm giữ bí mật kết quả xét 

nghiệm HIV dương tính, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét 

nghiệm HIV dương tính. 

* Trường hợp bắt buộc phải xét nghiệm HIV? 

1. Xét nghiệm HIV bắt buộc đối với trường hợp có trưng cầu giám định tư pháp 

hoặc quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân hoặc Toà án nhân 

dân. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường 

hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. 

3. Chính phủ quy định danh mục một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển 

dụng. 



4. Kinh phí xét nghiệm đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do 

ngân sách nhà nước chi trả. 

* Cơ sở xét nghiệm HIV đủ điều kiện khẳng định các trường hợp HIV dương 

tính quy đình theo điều nào? 

1. Chỉ cơ sở xét nghiệm HIV đã được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện khẳng định 

các trường hợp HIV dương tính mới được quyền khẳng định các trường hợp HIV 

dương tính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đó. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở 

xét nghiệm HIV được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính 

* Phòng, chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con quy định như thế nào 

1. Phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV được miễn phí. 

2. Phụ nữ nhiễm HIV được tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp dự phòng lây nhiễm 

HIV từ mẹ sang con. 

3. Phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, cho con bú được tư vấn về phòng, 

chống HIV/AIDS. 

4. Cơ sở y tế có trách nhiệm theo dõi, điều trị và thực hiện các biện pháp nhằm giảm 

sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con cho phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai. 

5. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể việc chăm sóc và điều trị đối với phụ nữ 

nhiễm HIV trong thời kỳ mang thai, người mẹ nhiễm HIV khi sinh con và các biện 

pháp nhằm giảm lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. 

* Bảo hiểm  y tế đối với người nhiễm HIV được thực hiện như thế nào ? 

1. Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả 

các chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục thuốc kháng HIV do bảo hiểm y tế chi trả.  

* Trách nhiệm điều trị người nhiễm HIV thuộc về ai ? 

1. Cơ sở y tế có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho người nhiễm HIV; trường 

hợp điều trị bằng thuốc kháng HIV thì cơ sở y tế phải có đủ các điều kiện theo quy 

định của Bộ Y tế. 



2. Thầy thuốc và nhân viên y tế có trách nhiệm điều trị người nhiễm HIV và giải 

thích cho họ hiểu về HIV/AIDS để tự giữ gìn sức khỏe và phòng lây nhiễm HIV cho 

người khác. 

3. Người nhiễm HIV mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc các bệnh khác liên quan 

đến HIV/AIDS thuộc chuyên khoa nào được cứu chữa tại chuyên khoa đó hoặc tại 

chuyên khoa riêng và được đối xử bình đẳng như những người bệnh khác. 

4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phác đồ điều trị bằng thuốc kháng HIV. 

* Tiếp cận thuốc kháng HIV được thực hiện như thế nào ? 

1. Người nhiễm HIV được Nhà nước tạo điều kiện tiếp cận thuốc kháng HIV thông 

qua các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

2. Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, người 

bị nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật y tế, phụ nữ nhiễm HIV trong thời kỳ mang 

thai, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV được Nhà nước cấp miễn phí thuốc kháng HIV. 

3. Thuốc kháng HIV do ngân sách nhà nước chi trả, thuốc do tổ chức, cá nhân trong 

nước và nước ngoài tài trợ được cấp miễn phí cho người nhiễm HIV tại các cơ sở 

điều trị HIV/AIDS theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

a) Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi nhiễm HIV; 

b) Người nhiễm HIV tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS; 

c) Người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

d) Những người khác nhiễm HIV. 

4. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, phân phối và sử dụng thuốc kháng HIV. 

5. Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng các biện pháp cần thiết để đáp ứng 

yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp. 

8. Chủ đề 8: Hệ thống dịch vụ chuyển gửi hiện nay trên toàn thành phố  

Tên cơ sở Tên dịch vụ Địa chỉ Giờ làm việc 

Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật 

Tư vấn XN 

HIV 

Điều trị MMT 

CS&ĐT HIV 

PrEP 

tuxetnghiem.vn 

400 Nguyễn Văn Cừ 

nối dài, P. An Khánh, 

Q. Ninh Kiều, TP.CT 

ĐT:(0292) 3830676 

MMT: thứ 2-CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 



Bệnh viên Đa 

khoa thành phố 

Cần Thơ 

Chăm sóc và 

điều trị HIV 

PrEP 

04 Châu Văn Liêm, P. 

An Lạc, Q. Ninh Kiều, 

TP.CT 

ĐT:(0292) 3815304 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Bệnh viên Nhi 

đồng Cần Thơ  

PK ngoại trú 

ARV 

345 Nguyễn Văn Cừ 

nối dài, P. An Khánh, 

Q. Ninh Kiều, TP.CT 

ĐT:(0292) 3733944 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Bệnh viện Quân Y 
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PK ngoại trú 

ARV 

Số 01 Đường 30/4, P. 

An Lạc, Q. Ninh Kiều, 

TP.CT 

ĐT:(0292) 3811324 

 Thứ 2 – 6  

 Giờ hành chính 

 

Bệnh viện Phụ sản 

Cần Thơ 

 

Điều trị dự 

phòng lây 

truyền mẹ con 

 

Số 106 CMT8,  

P. Cái Khế, Q. Ninh 

Kiều, TP.CT 

ĐT:(0292) 3730260 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

 

Trung tâm Y tế 

quận Ninh Kiều 

 

 Tư vấn XN 

 PrEP 

 

Số 209 Nguyễn Trãi, 

P. Thới Bình, Q. Ninh 

Kiều, TP.CT 

ĐT:(0292) 3765266 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

 

Cơ sở điều trị 

Methadone Ninh 

Kiều 

 

Điều trị MMT 

Số 145 Nguyễn Thị 

Minh Khai, P. An Lạc, 

Q. Ninh Kiều, TP.CT 

ĐT:(0292) 3754006 

 Thứ 2 – CN 

 Giờ hành chính 

Trung tâm Y tế 

quận Bình Thuỷ 

Tư vấn XN 

CS điều trị 

MMT 

CS&ĐT HIV 

PrEP 

Đường 44 KDC Ngân 

Thuận, P. Bình Thuỷ, 

Q. Bình Thuỷ, TP.CT 

ĐT:(0292) 3888403 

MMT: thứ 2-CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Trung tâm Y tế 

quận Cái Răng 

Tư vấn XN 

CS điều trị 

MMT 

CS&ĐT HIV 

PrEP 

Đường Trần Chiên, 

KV. Thạnh Mỹ, P. Lê 

Bình, Q. Cái Răng, 

TP.CT 

ĐT:(0292) 3914176 

MMT: thứ 2-CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 



Trung tâm Y tế 

quận Ô Môn 

Tư vấn XN 

CS điều trị 

MMT 

QL91  KV 11,  

P. Châu Văn Liêm,  

Q. Ô Môn, TP.CT 

ĐT:(0292) 3661444 

 MMT: thứ 2 - CN 

 Thứ 2 – 6 

 Giờ hành chính 

Bệnh viện Đa 

khoa Ô Môn 
CS&ĐT HIV 

Đường CMT8,  

P. Châu Văn Liêm, 

Q. Ô Môn, TP.CT 

ĐT:(0292) 3861946 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Trung tâm Y tế 

quận Thốt Nốt 

Tư vấn XN 

Điều trị MMT 

CS&ĐT HIV 

QL 91 KV. Phụng 

Thạnh, P. Thốt Nốt, Q. 

Thốt Nốt, TP.CT 

ĐT:(0292) 3610397 

MMT: thứ 2-CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Trung tâm Y tế 

huyện Phong Điền 

Tư vấn XN 

Cơ sở cấp phát 

thuốc MMT 

Ấp Nhơn Lộc 2,  

TT. Phong Điền, 

huyện Phong Điền, 

TP.CT 

ĐT:(0292) 3943322 

MMT: thứ 2 - CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Trung tâm y tế 

huyện Thới Lai 

Tư vấn XN 

Cơ sở cấp phát 

thuốc MMT 

Tỉnh lộ 922 Ấp Thới 

Phong A, TT. Thới 

Lai, H. Thới Lai, 

TP.CT 

ĐT:(0292) 3863405 

MMT: thứ 2 - CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Trung tâm Y tế 

huyện Cờ Đỏ 
Tư vấn XN 

Ấp Thới Hoà B,  

TT. Cờ Đỏ, H. Cờ Đỏ, 

TP.CT 

ĐT:(0292) 3610397 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Trung tâm Y tế 

huyện Vĩnh Thạnh 

Tư vấn XN 

Cơ sở cấp phát 

thuốc MMT 

Ấp Vĩnh Tiến,  

TT. Vĩnh Thạnh, 

H.Vĩnh Thạnh, TP.CT 

ĐT: (0292) 3943322 

MMT: thứ 2 - CN 

Thứ 2 – 6 

Giờ hành chính 

Dịch vụ PrEP (Cở sở y tế tư nhân) 



Bs. Khưu Thị Thu 

Hoa 
PrEP 

66A3 KDC Hưng 

Phú1, P. Hưng Phú,  

Q. Cái Răng, TP.CT 

ĐT: 0988 420 816 

Ngoài giờ hành chính 

Các  ngày trong tuần 

2. Bs. Phạm Thị 

Bạch Quí 
PrEP 

112/2 Nguyễn Văn 

Trỗi, P. An Nghiệp,  

Q. Ninh Kiều, TP.CT 

ĐT:0988 912 854 

Ngoài giờ hành chính 

Các ngày trong tuần 

 

3.Bs. Ngọc Tuyền 

(GlinK Cần Thơ) 

PrEP 

22/10 Trần Quang 

Khải, P. Cái Khế,  

Q. Ninh Kiều, TP.CT 

ĐT: 0939 331 585 

Từ 09 giờ sáng – 21 

giờ tối 

Các ngày trong tuần 

Bs. Phạm Trí 

Hùng 
PrEP 

KV Phúc Lộc 1, 

P.Trung Nhứt, Q. Thốt 

Nốt, TP.CT 

ĐT: 0919 131 244 

Ngoài giờ hành chính 

Các ngày trong tuần 

 

* Trang web tuxetnghiem.vn 

Xét nghiệm HIV là cách duy nhất để biết một người có nhiễm HIV hay 

không? 

Bạn có hành vi nguy cơ nhiễm HIV hay không? 

Bạn muốn biết mình có HIV hay không?  

Bạn có ngại đi xét nghiệm?  

Bạn có thể tự làm xét nghiệm HIV tại nhà! 

Rất tiện lợi! 

Bí mật! 

Hoàn toàn miễn phí! 

Dùng dịch miệng dễ dàng! 

Biết kết quả sau 20 phút! 



Tự xét nghiệm ngay bây giờ! 

Biết tình trạng nhiễm HIV của mình! 

Xét nghiệm để được điều trị 

Hãy truy cập trang web: tuxetnghiem.vn 

Hotline: 0327602902 

Bạn sẽ được giải tỏa! 

 


